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1. Ông Bồ Quốc Khánh; 
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T ư ký    ê   òa: Bà Nguyễn Thị Thuỳ Dung - Thư ký Tòa án nhân dân 

huyện Bắc Tân Uyên, tỉnh Bình Dương. 

              k                           T     ê              ư    

tham  ia phiên tòa: Ông Trương Anh Tú - Ki   sát  iên. 

Ngày 21 tháng 11 nă  2022, tại trụ sở Tòa án nhân dân huyện Bắc Tân 

Uyên, tỉnh Bình Dương xét xử sơ thẩ  công khai  ụ án thụ lý số 138/2022/TLST-

DS ngày 12 tháng 10 nă  2022  ề  iệc “Tranh chấp hợp đồng  ay tài sản” theo 

Quyết định đưa  ụ án ra xét xử số 22/2022/QĐXXST-DS ngày 10 tháng 11 nă  

2022 giữa các đương sự: 

N uyên đơn: Bà Nhạc Thị X, sinh nă  1956; địa chỉ: Số nhà 17/2, đường 

12, ấp S, xã M, huyện B, tỉnh Bình Dương. Có đơn xin  ắng  ặt. 

Bị đơn: Bà Phạ  Thị C, sinh nă  1966; địa chỉ: Số nhà 17 đường 55, khu 

phố X, thị trấn T, huyện B, tỉnh Bình Dương. Có đơn xin  ắng  ặt. 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Tại đơn khởi kiện n ày 07/7/2022, tại bản tự khai và trong quá trình tố tụn , 

n uyên đơn bà Nhạc Thị X trình bày:  

Đầu tháng 01/2021, do có quen biết  ới bà Phạ  Thị C nên bà Nhạc Thị X 

cho bà C vay 10.000.000 đồng, lãi suất thỏa thuận 10%/tháng. Tháng 02/2021, bà C 

 ay 10.000.000 đồng, lãi suất thoả thuận 10%/tháng. Tháng 03/2021, bà C vay 

10.000.000 đồng, lãi suất thoả thuận là 10%/tháng. Các lần  ay không có là  biên 

bản giao nhận. Đến ngày 04/01/2022, bà X yêu cầu bà C  iết giấy biên nhận xác 

nhận  iệc  ay tiền  à chốt số tiền bà C nợ bà X.  

Từ tháng 01/2021 đến tháng 03/2021, bà C trả cho bà X được 2.000.000 

đồng tiền lãi. Từ tháng 03/2021 đến tháng 10/2021 do dịch bệnh Covid- 19 nên 

không trả lãi. Từ tháng 10/2021 đến tháng 12/2021 bà C trả cho bà X được 

6.500.000 đồng tiền lãi. Đồng thời, bà C hẹn bà X đến tháng 12/2021, bà C ca  kết 
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sẽ thanh toán hết số tiền gốc là 30.000.000 đồng nhưng không thực hiện. Đến tháng 

03/2022, bà C  ay thê  bà X 3.000.000 đồng. Bà C thanh toán được 1.000.000 

đồng, còn nợ lại 2.000.000 đồng. 

Tổng cộng tất cả các khoản  ay, bà C còn nợ bà X số tiền vay 30.000.000 

đồng, hẹn tháng 05/2022 sẽ thanh toán hết nhưng bà C đã không thực hiện. Bà 

Nhạc Thị X yêu cầu Tòa án buộc bà Phạ  Thị C có trách nhiệ  thanh toán cho bà 

X số tiền vay là 30.000.000 đồng (Ba  ươi triệu đồng) theo biên nhận ngày 

04/01/2022. Bà X không yêu cầu Tòa án tính lãi suất. 

Nguyên đơn bà Nhạc Thị X có đơn yêu cầu Tòa án giải quyết  ắng  ặt.   

Bị đơn bà Phạm Thị C có lời khai trình bày: 

Vào nă  2019, bà C có quen biết  ới bà X  ì có chơi hụi do bà X là  chủ. 

Sau bà X chuy n sang cho vay tiền góp nhiều lần lãi suất cao. Giấy biên nhận nợ 

ngày 04/01/2022 chính là chữ ký của bà C. 

Đối  ới số tiền  ay gốc là 30.000.000 đồng là có nhưng bà C xin bà X cho 

bà C thanh toán số tiền 10.000.000 đồng, không đồng ý thanh toán 30.000.000 

đồng như đơn khởi kiện  à xin trả góp hàng tháng. Bà C trình bày thê  trong thời 

gian vay, bà C có trả tiền lãi  à gốc cho bà X nhiều lần nhưng bà X ghi  ào sổ của 

bà X, bà C không giữ nên không có chứng cứ giao nộp cho Tòa án. Hiện tại, do bà 

C là  ăn thất bại nên không có khả năng trả tiền cho bà X.  

Bị đơn bà Phạ  Thị C có đơn yêu cầu Tòa án giải quyết  ắng  ặt.  

Ý kiến của Vị đại diện Viện ki   sát tha  gia phiên tòa sơ thẩ :  

Về tố tụng: Từ khi thụ lý  ụ án đến phiên  tòa sơ thẩ , Thẩ  phán, Thư ký 

đã thực hiện đúng quy định pháp luật của người tiến hành tố tụng. Nguyên đơn, bị 

đơn đã thực hiện đầy đủ quyền  à nghĩa  ụ tố tụng của  ình theo quy định pháp 

luật, đề nghị Hội đồng xét xử tiếp tục xét xử. 

Tại phiên tòa sơ thẩ , Hội đồng xét xử đã thực hiện đầy đủ thủ tục xét xử 

theo quy định pháp luật, người tha  gia tố tụng là nguyên đơn, bị đơn đều có đơn 

xin  ắng  ặt là chấp hành đúng quy định pháp luật,  iệc Tòa án xét xử  ắng  ặt 

các đương sự là đúng quy định tại Điều 227, 228 của Bộ luật Tố tụng dân sự. Vụ án 

được xét xử trong thời hạn luật định. Viện ki   sát không kiến nghị, khắc phục gì 

thê .  

Về quan đi   giải quyết của Viện ki   sát đối  ới  ụ án: Đề nghị Hội đồng 

xét xử chấp nhận toàn bộ yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn  ề  iệc buộc bị đơn 

phải thanh toán cho nguyên đơn toàn bộ số tiền  ay gốc  à tiền lãi đến thời đi   

xét xử trên cơ sở khấu trừ số tiền lãi đã thanh toán  à tiền lãi theo quy định của 

pháp luật.  

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Sau khi nghiên cứu các tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ  ụ án đã được thẩ  

tra tại phiên tòa, căn cứ  ào kết quả tranh luận tại phiên tòa, ý kiến phát bi u của 

đại diện Viện ki   sát, Hội đồng xét xử nhận định: 
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[1] Về tố tụng: Vụ án tranh chấp hợp đồng  ay tài sản  à bị đơn có nơi cư trú 

tại thị trấn T, huyện B nên Tòa án thụ lý giải quyết  ụ án là đúng thẩ  quyền theo 

quy định tại Điều 463 Bộ luật Dân sự  à khoản 3 Điều 26; Điều 35  à Điều 39 Bộ 

luật Tố tụng dân sự. 

[2] Việc  ắng  ặt của đương sự: Nguyên đơn  à bị đơn có đơn xin giải 

quyết  ắng  ặt. Do đó, căn cứ Điều 277, 228 Bộ luật Tố tụng dân sự, Tòa án xét 

xử  ắng  ặt tất cả các đương sự là đủ căn cứ. 

[3] Xét yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn bà Nhạc Thị X yêu cầu bị đơn bà 

Phạ  Thị C thanh toán số tiền  ay gốc là 30.000.000 đồng (Ba  ươi triệu đồng):  

[3.1] Tại “Giấy  ượn tiền” ngày 04/01/2022 th  hiện nội dung bị đơn bà C 

có vay của bà X số tiền 30.000.000 đồng, không th  hiện thỏa thuận lãi suất; bên 

dưới của  ăn bản có chữ ký, dòng chữ ghi họ  à tên “Phạ  Thị C”; tại biên bản hoà 

giải ngày 28/10/2022 (BL 26) bà X thừa nhận có nhận tiền lãi của bà C 

(10%/tháng) là tình tiết không phải chứng  inh theo Điều 92 của Bộ luật Tố tụng 

dân sự nên Hội đồng xét xử xác định đây là hợp đồng  ay tài sản  à có lãi suất theo 

Điều 463  à khoản 1 Điều 469 Bộ luật Dân sự.  

 [3.2] Về khoản tiền lãi từ khi  ay đến nay, nguyên đơn không yêu cầu bị 

đơn thanh toán nhưng bị đơn có tranh chấp  à bị đơn chỉ đồng ý thanh toán 

10.000.000 đồng cho nguyên đơn  à xin trả góp hàng tháng. Do đó, Hội đồng xét 

xử sẽ xe  xét  ề thời gian  ay, số tiền  ay  à số tiền lãi đã thanh toán (trên cơ sở 

lời thừa nhận của nguyên đơn) đ  tính lại từ thời đi    ay theo khoản 2 Điều 5 của 

Nghị quyết 01/2019/NQ-HĐTP ngày 11/01/2019 của Hội đồng thẩ  phán Tòa án 

nhân dân tối cao hướng dẫn áp dụng  ột số quy định của pháp luật  ề lãi, lãi suất, 

phạt  i phạ  như sau: 

Bà X thừa nhận từ tháng 01/2021 đến tháng 03/2021, bà C thanh toán được 

2.000.000 đồng (Hai triệu đồng) tiền lãi. Từ tháng 3/2021 đến tháng 10/2021 do 

dịch bệnh Co id-19 nên không thanh toán tiền lãi. Từ tháng 10/2021 đến tháng 

12/2021 bà C thanh toán 6.500.000 đồng (Sáu triệu nă  tră  nghìn đồng) tiền lãi 

 ới  ức lãi suất 10%/tháng là quá cao so  ới quy định của khoản 1 Điều 468 Bộ 

luật dân sự. Như  ậy, tổng cộng nguyên đơn đã nhận 8.500.000 đồng tiền lãi. Theo 

Văn bản thoả thuận hạn chót thanh toán hết nợ là 05/3/2022, như  ậy ngày 

05/3/2022 là hạn chót thanh toán nợ. 

[3.3] Tiền lãi trong hạn của số tiền nay 30.000.000 đồng từ tháng 01/2021 

đến tháng 11/2022 là 22 tháng x lãi suất 1,66%/tháng (20%/nă ) là 10.956.000 

đồng; bà X đã nhận 8.500.000 đồng tiền lãi, khấu trừ  ào tiền lãi phải thanh toán là 

10.956.000 đồng còn lại 2.456.000 đồng là tiền lãi trong hạn bị đơn phải thanh toán 

nhưng chưa thanh toán, cộng  ới số tiền  ay gốc là 30.000.000 đồng; tổng cộng 

tiền lãi  à tiền gốc đến thời đi   xét xử tháng 11/2022 bị đơn còn phải thanh toán 

cho nguyên đơn là 32.456.000 đồng là có căn cứ. 
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          [4] Bị đơn bà C cho rằng bà C chỉ phải thanh toán cho bà X số tiền 

10.000.000 đồng là không có căn cứ. 

[5] Tại phiên tòa, đại diện Viện ki   sát đề nghị Hội đồng xét xử chấp nhận 

toàn bộ yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn như trên là hoàn toàn có căn cứ. 

[6] Về án phí dân sự sơ thẩ : Đương sự phải chịu theo Điều 26 Nghị quyết 

số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30 tháng 12 nă  2016 của Uỷ ban Thường  ụ 

Quốc hội quy định  ề  ức thu,  iễn, giả , thu, nộp, quản lý  à sử dụng án phí  à 

lệ phí Tòa án. 

 ì các l  trên, 

QUYẾT ĐỊNH: 

- Căn cứ Điều 26, Điều 35, Điều 39, Điều 147, Điều 179, Điều 227, 228, 

Điều 238, Điều 235, Điều 244, Điều 266  à Điều 273 của Bộ luật Tố tụng dân sự;  

- Áp dụng Điều 357, Điều 463, Điều 466, Điều 468, Điều 469 của Bộ luật 

Dân sự; 

- Áp dụng Điều 26 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30 tháng 12 

nă  2016 của Uỷ ban Thường  ụ Quốc hội quy định  ề  ức thu,  iễn, giả , thu, 

nộp, quản lý  à sử dụng án phí  à lệ phí Tòa án; Nghị quyết 01/2019/NQ-HĐTP 

ngày 11/01/2019 của Hội đồng thẩ  phán Tòa án nhân dân tối cao hướng dẫn áp 

dụng  ột số quy định của pháp luật  ề lãi, lãi suất, phạt  i phạ .  

          Tuyên xử:  

          1. Chấp nhận yêu cầu khởi kiện của bà Nhạc Thị X đối  ới bà Phạ  Thị C 

như sau:   

          Buộc bà Phạ  Thị C có nghĩa  ụ thanh toán cho bà Nhạc Thị X số tiền vay 

gốc là 30.000.000 đồng (Ba  ươi triệu đồng)  à 2.456.000 đồng (Hai triệu, bốn 

tră  nă   ươi sáu nghìn đồng) tiền lãi. Tổng cộng là 32.456.000 đồng (Ba  ươi 

hai triệu, bốn tră  nă   ươi sáu nghìn đồng chẵn). 

K  từ ngày bản án, quyết định có hiệu lực pháp luật (đối  ới các trường hợp 

cơ quan thi hành án có quyền chủ động ra quyết định thi hành án) hoặc k  từ ngày 

có đơn yêu cầu thi hành án của người được thi hành án (đối  ới các khoản tiền phải 

trả cho người được thi hành án) cho đến khi thi hành án xong tất cả các khoản tiền, 

hàng tháng bên phải thi hành án còn phải chịu khoản tiền lãi của số tiền còn phải 

thi hành án theo  ức lãi suất quy định tại khoản 2 Điều 468 Bộ luật Dân sự nă  

2015. 

2. Về án phí dân sự sơ thẩ : Bị đơn bà Phạ  Thị C phải chịu số tiền 

1.622.800 đồng (Một triệu sáu tră  hai  ươi hai nghìn, tá  tră  đồng) án phí dân 

sự sơ thẩ . Bà Nhạc Thị X là người cao tuổi  à có đơn xin  iễn án phí nên không 

phải chịu án phí theo Điều 12 của Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30 

tháng 12 nă  2016 của Uỷ ban Thường  ụ Quốc hội quy định  ề  ức thu,  iễn, 

giả , thu, nộp, quản lý  à sử dụng án phí  à lệ phí Tòa án. 

3. Nguyên đơn, bị đơn  ắng  ặt tại phiên toà có quyền kháng cáo bản án 
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trong thời hạn 15 ngày k  từ ngày nhận được bản án hoặc bản án được niê  yết 

theo quy định của pháp luật.  

Trường hợp bản án thi hành theo quy định tại Điều 2 Luật Thi hành án dân 

sự thì người được thi hành án dân sự, người phải thi hành án dân sự có quyền thỏa 

thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành án hoặc bị cưỡng 

chế thi hành án theo quy định tại các Điều 6, 7  à 9 Luật Thi hành án dân sự; thời 

hiệu thi hành án được thực hiện theo quy định tại Điều 30 Luật Thi hành án dân sự. 

 

N     ậ :   
- TAND tỉnh Bình Dương; 

- VKSND tỉnh Bình Dương; 

- VKSND huyện  B;                                                

- Chi cục THADS B;                                      

- Các đương sự; 

- Lưu: VT, hồ sơ  ụ án. 

 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ 

THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 
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